
TT Mã HP Mã SV Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp
Chuyên 

ngành
Giảng viên HD Mã GV

Bộ môn 

quản lý

Địa điểm 

thực tập

Tên đề 

tài

1 MT04999 639818 Phạm Công Đạt 11/07/00 K63KHMTB KHMT TS. Trịnh Quang Huy CMT05 CNMT

2 MT04999 621943 Trương Thị Thanh Ngân 09/03/99 K62KHMTA KHMT ThS. Lý Thị Thu Hà CMT06 CNMT

3 MT04999 621918 Nguyễn Mạnh Trung 18/07/99 K62KHMTA KHMT TS. Nguyễn Ngọc Tú CMT09 CNMT

4 MT04999 623742 Nguyễn Mạnh Hoàng 16/02/99 K62KHMTA KHMT ThS. Nguyễn Thị Thu CMT10 CNMT

5 MT04999 639701 Đỗ Đức An 11/01/97 K63KHMTA KHMT ThS. Hồ Thị Thúy CMT11 CNMT

6 MT04999 639810 Nguyễn Đức Cảnh 19/05/00 K63KHMTB KHMT TS. Võ Hữu Công QMT03 CNMT

7 MT04999 639809 Lê Thị Bắc 19/03/00 K63KHMTB KHMT TS. Đoàn Thị Thúy Ai HOA01
Hóa 

học

Khảo sát 

tình hình 

ô nhiễm 

8 MT04999 639749 Nguyễn Hàn Thy 24/08/00 K63KHMTA KHMT
PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
HOA02

Hóa 

học

Đánh giá 

hiện 

trạng 

9 MT04999 639811 Nguyễn Đức Chiến 19/04/00 K63KHMTB KHMT
TS. Nguyễn Thị Hiển

TS. Nguyễn Xuân Hòa

HOA21 

VSV10

Hóa 

học

Điều tra, 

đánh giá 

hiện 

10 MT04999 621862 Nguyễn Thu Hằng 05/12/99 K62KHMTA KHMT
PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Lâm
QMT10 QLMT

11 MT04999 639847 Trịnh Quang Trường 09/11/00 K63KHMTB KHMT ThS. Lương Đức Anh QMT04 QLMT

12 MT04999 639720 Nguyễn Hữu Hoàng 08/04/00 K63KHMTA KHMT ThS. Nguyễn Thị Bích QMT06 QLMT

13 MT04999 639819 Dương Thị Thu Hà 08/09/00 K63KHMTB KHMT
ThS. Nguyễn Thị 

Hương Giang
QMT08 QLMT

14 MT04999 639758 Nguyễn Như ý 25/12/00 K63KHMTA KHMT TS. Cao Trường Sơn QMT02 QLMT

15 MT04999 639741 Nguyễn Như Quỳnh 04/05/00 K63KHMTA KHMT TS. Đinh Thị Hải Vân QMT05 QLMT

16 MT04999 621915 Nguyễn Thị Tới 17/06/99 K62KHMTA KHMT TS. Nguyễn Thị Hồng QMT01 QLMT

17 MT04999 614130 Nguyễn Văn Bình 04/12/98 K61KHMTB KHMT TS. Nguyễn Thu Thùy STN13 QLTN

18 MT04999 639744 Nguyễn Hữu Thanh 15/07/00 K63KHMTA KHMT TS. Nguyễn Thu Thùy STN13 QLTN

19 MT04999 621904 Trần Ngọc Bách 24/08/99 K62KHMTA KHMT TS. Nông Hữu Dương STN20 QLTN

20 MT04999 639724 Tôn Thị Minh Khánh 12/06/00 K63KHMTA KHMT PGS.TS. Ngô Thế Ân STN17 STNN

21 MT04999 614125 Đường Linh Chi 20/07/98 K61KHMTA KHMT ThS. Dương Thị Huyền STN11 STNN

22 MT04999 639713 Nghiêm Thị Giang 09/11/00 K63KHMTA KHMT ThS. Dương Thị Huyền STN11 STNN

23 MT04999 639718 Phạm Minh Hiếu 13/07/00 K63KHMTA KHMT ThS. Nguyễn Tuyết Lan STN10 STNN
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24 MT04999 639848 Giàng A Tu 04/03/00 K63KHMTB KHMT TS. Nguyễn Thị Bích STN07 STNN

25 MT04999 621865 Trần Thanh Hảo 20/10/99 K62KHMTA KHMT TS. Nguyễn Thị Bích STN07 STNN

26 MT04999 639716 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/10/00 K63KHMTA KHMT TS. Phan Thị Hải STN02 STNN

27 MT04999 639746 Nguyễn Thị Thắm 24/04/00 K63KHMTA KHMT TS. Phan Thị Thúy STN03 STNN

28 MT04999 639728 Lê Hải Long 25/11/00 K63KHMTA KHMT TS. Trần Nguyên Bằng STN19 STNN

29 MT04999 639710 Bùi Xuân Đại 23/07/00 K63KHMTA KHMT TS. Trần Nguyên Bằng STN19 STNN

30 MT04999 639732 Nguyễn Trà My 05/05/00 K63KHMTA KHMT
ThS. Nguyễn Thị 

Khánh Huyền
VSV07 VSV

31 MT04999 639739 Bùi Thị Quý 18/09/00 K63KHMTA KHMT
ThS. Nguyễn Thị 

Khánh Huyền
VSV07 VSV

32 MT04999 639845 Bùi Thị Thu 24/05/00 K63KHMTB KHMT ThS. Nguyễn Tú Điệp VSV09 VSV

33 MT04999 639704 Lê Quyền Anh 11/12/00 K63KHMTA KHMT ThS. Nguyễn Tú Điệp VSV09 VSV

34 MT04999 639715 Lò Thị Hằng 25/05/00 K63KHMTA KHMT TS. Nguyễn Thế Bình VSV05 VSV

35 MT04999 639745 Lê Yến Thanh 02/12/00 K63KHMTA KHMT TS. Nguyễn Thế Bình VSV05 VSV

36 MT04999 639815 Ngô Thị Dung 10/12/00 K63KHMTB KHMT TS. Nguyễn Xuân Hoà VSV10 VSV

37 MT04999 639842 Mai Xuân Thành 01/09/00 K63KHMTB KHMT TS. Nguyễn Xuân Hoà VSV10 VSV

38 MT04999 639736 Nguyễn Thị Nhung 05/04/99 K63KHMTA KHMT TS. Nguyễn Xuân Hoà VSV10 VSV

39 QL04995 630963 Nguyễn Trung Hiếu 24/02/00 K63QLBDS QLBDS ThS. Bùi Nguyên Hạnh QDD02 QLDD

40 QL04995 630862 Nguyễn Quang Tiến 23/12/00 K63QLBDS QLBDS ThS. Ngô Thị Hà QDD08 QLDD

41 QL04995 630920 Trịnh Quang Hưng 01/02/00 K63QLBDS QLBDS ThS. Vũ Thanh Biển QDD11 QLDD

42 QL04998 630944 Đinh Tiến Sơn 14/09/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Thành NHO05 NH

43 QL04998 630935 Cao Hải Ninh 11/03/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Văn Thao NHO08 NH

44 QL04998 630918 Phạm Thị Huyền 12/05/00 K63QLDDA QLDD TS. Nguyễn Thu Hà NHO07 NH

45 QL04998 630805 Quan Thị Minh ánh 06/12/00 K63QLDDA QLDD PGS.TS. Đỗ Thị Tám QHD04 QHĐ

46 QL04998 630933 Đào Thị Thu Nhàn 17/02/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Khắc Việt QHD07 QHĐ

47 QL04998 630940 Đồng Thị Phương 13/11/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Khắc Việt QHD07 QHĐ

48 QL04998 630854 Nguyễn Đức Tài 23/09/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Khắc Việt QHD07 QHĐ

49 QL04998 630902 Ngọ Lê Anh 15/02/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Khắc Việt QHD07 QHĐ

50 QL04998 630901 Trần Thị Lan Anh 02/05/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Quang QHD09 QHĐ

51 QL04998 630850 Phạm Hồng Quân 01/01/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Quang QHD09 QHĐ

52 QL04998 630928 Trần Thị Huyền My 11/01/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Quang QHD09 QHĐ

53 QL04998 630942 Lê Thị Phượng 24/08/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Quang QHD09 QHĐ

54 QL04998 630945 Nguyễn Thị Phương Thanh 11/01/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Tuấn Anh QHD05 QHĐ

55 QL04998 630826 Vũ Thanh Hoa 28/10/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Tuấn Anh QHD05 QHĐ

56 QL04998 630951 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/05/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Tuấn Anh QHD05 QHĐ



57 QL04998 630867 Phạm Kiên Trung 28/03/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Tuấn Anh QHD05 QHĐ

58 QL04998
630003L

T
Phạm Đắc Huy 16/10/95

K63LTQLD

D
QLDD ThS. Nguyễn Tuấn Anh QHD05 QHĐ

59 QL04998 630870 Nguyễn Văn Tuấn 17/09/00 K63QLDDA QLDD TS. Quyền Thị Lan QHD06 QHĐ

60 QL04998 630938 Phan Vương Phú 15/10/00 K63QLDDA QLDD ThS. Bùi Nguyên Hạnh QDD02 QLDD

61 QL04998 630941 Lê Thu Phương 28/03/00 K63QLDDA QLDD ThS. Bùi Nguyên Hạnh QDD02 QLDD

62 QL04998 630959 Hà Thị Hải Vân 27/01/00 K63QLDDA QLDD ThS. Bùi Nguyên Hạnh QDD02 QLDD

63 QL04998 630960 Nguyễn Thị Hải Yến 23/06/00 K63QLDDA QLDD ThS. Bùi Nguyên Hạnh QDD02 QLDD

64 QL04998 630851 Lê Quang Sáng 25/12/00 K63QLDDA QLDD ThS. Bùi Nguyên Hạnh QDD02 QLDD

65 QL04998 630834 Lê Hoàng Kim 24/12/99 K63QLDDA QLDD ThS. Ngô Thị Hà QDD08 QLDD

66 QL04998 630821 Vũ Thị Thu Hà 14/03/00 K63QLDDA QLDD
ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hương
QDD01 QLDD

67 QL04998 630916 Nguyễn Thị Hòa 03/04/99 K63QLDDA QLDD
ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hương
QDD01 QLDD

68 QL04998 630948 Nguyễn Thị Cầm Thi 20/12/00 K63QLDDA QLDD
ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hương
QDD01 QLDD

69 QL04998 630868 Trần Văn Trường 27/10/00 K63QLDDA QLDD
ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hương
QDD01 QLDD

70 QL04998 630818 Đới Sỹ Đức 10/01/00 K63QLDDA QLDD ThS. Vũ Thanh Biển QDD11 QLDD

71 QL04998 630820 Phạm Thu Hà 27/08/00 K63QLDDA QLDD ThS. Vũ Thanh Biển QDD11 QLDD

72 QL04998 630824 Phạm Thúy Hiền 31/10/00 K63QLDDA QLDD ThS. Vũ Thanh Biển QDD11 QLDD

73 QL04998 630923 Đoàn Thị Thùy Linh 09/08/00 K63QLDDA QLDD ThS. Vũ Thanh Biển QDD11 QLDD

74 QL04998 630946 Nguyễn Văn Thái 15/10/00 K63QLDDA QLDD ThS. Vũ Thanh Biển QDD11 QLDD

75 QL04998 630804 Nguyễn Ngọc Anh 11/06/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Đình TBD08 TDBD

76 QL04998 630815 Lê Huy Đăng 27/06/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Đình TBD08 TDBD

77 QL04998 630932 Nguyễn Thị Nhàn 31/08/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Đình TBD08 TDBD

78 QL04998 630855 Nguyễn Trọng Tấn 19/02/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Đình TBD08 TDBD

79 QL04998 630911 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/08/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Thị Giang TNN03 TNN

80 QL04998 630909 Đào Thị Kim Chi 08/11/00 K63QLDDA QLDD ThS. Vũ Thị Xuân TNN10 TNN

81 QL04998 630817 Nguyễn Khắc Đạt 15/10/00 K63QLDDA QLDD ThS. Vũ Thị Xuân TNN10 TNN

82 QL04998 630863 Nguyễn Đức Toàn 15/09/00 K63QLDDA QLDD PGS.TS. Trần Quốc TTD01 TTD

83 QL04998 630833 Nguyễn Minh Kiên 10/02/00 K63QLDDA QLDD ThS. Đoàn Thanh Thủy TTD02 TTD

84 QL04998 630861 Lưu Danh Thiện 19/12/00 K63QLDDA QLDD ThS. Đoàn Thanh Thủy TTD02 TTD

85 QL04998 630949 Vũ Thị Thu Thủy 15/04/00 K63QLDDA QLDD ThS. Đoàn Thanh Thủy TTD02 TTD

86 QL04998 630929 Nguyễn Thị Hồng Ngát 17/01/00 K63QLDDA QLDD ThS. Đoàn Thanh Thủy TTD02 TTD



87 QL04998 622645 Lưu Trung Hiếu 03/10/99 K62QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Đức TTD07 TTD

88 QL04998 630822 Nguyễn Đức Hải 24/11/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Đức TTD07 TTD

89 QL04998 630838 Bùi Hoàng Linh 24/10/00 K63QLDDA QLDD ThS. Nguyễn Đức TTD07 TTD

Danh sách 

có 89 sinh 

viên




